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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê 

quán 

Căn cước/Căn cước 

công dân 
Cư trú 

Giấy tờ chứng 

minh trình độ 

ngôn ngữ 

Ngôn ngữ 

dịch 

Điện thoại 

liên hệ 

01 

Nguyễn 

Hoàng Mỹ 

Duyên 

26/11/1996 
Quảng 

Ngãi 

Căn cước công dân số 

066196000254 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

26/02/2021 

50 Bùi Huy 

Bích, phường 

Buôn Ma thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng cử nhân ngôn 

ngữ Anh do 

Trường Đại học 

Phú Yên cấp ngày 

15/8/2022 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0942143739 

02 
Nguyễn 

Khánh My 
22/10/1992 

Hưng 

Yên 

Căn cước công dân số 

066192011972 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

05/10/2022 

Tổ dân phố 10, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Bằng tốt nghiệp 

đại học ngôn ngữ 

Anh do Trường 

Đại học Duy Tân 

cấp ngày 

28/5/2014 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0935854895 

03 
Nguyễn 

Đình Vinh 
16/06/1986 

Quảng 

Ngãi 

Căn cước công dân số 

051086016365 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

12/8/2021 

Tổ dân phố 4, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bằng cử nhân ngôn 

ngữ Anh do 

Trường Đại học 

Nha Trang cấp 

ngày 02/11/2023 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0962401728 



2 

 

 

 

04 

Nguyễn 

Nhựt Minh 

Thư 

31/12/1996 
Đồng 

Tháp 

Thẻ Căn cước số 

066196015758 do Bộ 

Công an cấp ngày 

09/8/2024 

40/37/32 

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Buôn Ma 

Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Bằng cử nhân ngôn 

ngữ Anh do 

Trường Đại học 

Tây Nguyên cấp 

ngày 11/01/2019 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0905089000 

05 
Nguyễn Thị 

Mỹ Liên 
01/01/1972 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Căn cước công dân số 

066172000137 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

25/3/2021 

59 Xuân Diệu, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

- Bằng thạc sĩ ngôn 

ngữ Anh do 

Trường Đại học Đà 

Nẵng cấp ngày 

10/3/2014 

- Bằng thạc sĩ giáo 

dục học (Phương 

pháp giảng dạy 

Tiếng Pháp) do 

Trường Đại học 

Huế cấp ngày 

28/02/2005 

Tiếng 

Anh, tiếng 

Pháp sang 

Tiếng Việt 

và ngược 

lại 

0914111080 

06 
Nguyễn Thị 

Khánh Hòa 
29/01/2001 

Nghệ 

An 

Căn cước công dân số 

066301009308 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

12/8/2021 

Tổ dân phố 1, 

xã Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng cử nhân ngôn 

ngữ Anh do 

Trường Đại học 

Ngoại Ngữ, Đại 

học Đà Nẵng cấp 

ngày 14/7/2023 

 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0919553060 



3 

 

 

 

07 
Lê Văn 

Vượng 
16/11/1974 

Nghệ 

An 

Căn cước công dân số 

040074013269 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

15/8/2021 

33 Nguyễn 

Công Trứ, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Bằng cử nhân Anh 

văn do Viện Đại học 

Mở Hà Nội cấp ngày 

20/02/1998 

 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0914527720 

08 
Phan Quốc 

Huy 
24/02/1960 

Hưng 

Yên 

Căn cước công dân số 

034060008511 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

29/9/2022 

 

59 Hoàng Kế 

Viêm, phường 

Bảy Hiền, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bằng tốt nghiệp 

đại học tiếng Nhật 

do Trường Đại học 

Ngoại ngữ Hà Nội 

cấp ngày 

15/9/1983 

Tiếng 

Nhật sang 

Tiếng Việt 

và ngược 

lại 

0913883183 

09 
Nguyễn 

Quốc Nghệ 
04/4/1991 

Nghệ 

An 

Căn cước công dân số 

066091020120 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

12/8/2021 

 

Tổ dân phố 2, 

xã Liên Sơn 

Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bằng cử nhân ngôn 

ngữ Anh do 

Trường đại học 

Tây Nguyên cấp 

ngày 13/8/2013 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0393255725 

10 
Tống Thị 

Lan Chi 
13/8/1979 

Ninh 

Bình 

Căn cước công dân số 

066179005487 do 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH cấp ngày 

12/8/2021 

 

203 Nguyễn 

Khuyến, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Bằng cử nhân tiếng 

Anh do Trường đại 

học Ngoại ngữ 

(Đại học Quốc gia 

Hà Nội) cấp ngày 

15/7/2002 

Tiếng Anh 

sang Tiếng 

Việt và 

ngược lại 

0985404444 
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